PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Thông tin chung về dự án, gói thầu
1. Nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
2. Gói thầu: Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
3. Cơ quan tổ chức thực hiện: Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng
4. Thời gian thực hiện gói thầu: 405 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
[bookmark: _Toc197530414]5. Mục tiêu và Phạm vi nhiệm vụ
[bookmark: _Toc211699647]A. PHẠM VI, MỤC TIÊU, YÊU CẦU NHIỆM VỤ
[bookmark: _Toc211699648]1. Phạm vi
a) Phạm vi
- Phạm vi thực hiện nhiệm vụ là vùng biển ven bờ và vùng lộng, các cảng cá, khu neo đậu tự nhiên thành phố Đà Nẵng.
- Vùng biển ven bờ thành phố Đà Nẵng được xác định theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về “Quy định một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản”.  Là vùng biển được giới hạn bởi mép nước biển tại bờ biển và tuyến bờ. Phía Bắc và phía Nam giới hạn bởi các điểm/đường ranh giới hiệp thương sơ bộ với các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi.
b) Thời gian: Năm 2025-2026 (15 tháng).
[bookmark: _Toc211699649]2. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
[bookmark: _Hlk210125768]Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 nhằm đánh giá được hiện trạng nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các loài thủy sản; xác định được các cơ sở khoa học cho việc cấp hạn ngạch và cơ cấu nghề khai thác phù hợp với tiềm năng nguồn lợi; đề xuất được các giải pháp bảo vệ nguồn lợi và khai thác bền vững.
b) Mục tiêu cụ thể
[bookmark: _Hlk210125780]- Đánh giá được hiện trạng nguồn lợi thủy sản (thành phần loài, thành phần sản lượng, mật độ, độ phong phú, phân bố, trữ lượng) và môi trường sống của các loài thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Xác định được đặc điểm sinh học cơ bản, kích thước khai thác và mùa vụ sinh sản của một số loài thủy sản kinh tế chủ đạo.
- Xác định được phạm vi, tọa độ của các khu vực phục vụ việc thành lập và quản lý hiệu quả khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu vực cấm khai thác có thời hạn, khu cư trú nhân tạo của loài thủy sản.
- Đánh giá được hiện trạng nghề cá thương phẩm ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng (cơ cấu nghề, hoạt động khai thác, cường lực khai thác, sản lượng khai thác, thành phần sản lượng khai thác, xâm hại nguồn lợi…).
- Xây dựng được danh mục loài thủy sản kinh tế và bộ ảnh Poster phục vụ công tác quản lý, tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về bảo vệ nguồn lợi. 
- Xác định được cơ sở khoa học cho việc quy định danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; xác định hạn ngạch khai thác thủy sản, sản lượng thủy sản cho phép khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi. 
- Đề xuất được các giải pháp quy hoạch, quản lý, bảo vệ, khai thác, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.
- Có được bộ dữ liệu điều tra nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các loài thủy sản và nghề cá thương phẩm ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng phục vụ công tác quản lý nghề cá.
[bookmark: _Toc211699650]3. Yêu cầu
a) Điều tra, thống kê đầy đủ hiện trạng nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các loài thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
b) Kế thừa tối đa các tài liệu, thông tin dữ liệu về hiện trạng nguồn lợi thủy sản, môi trường của các loài thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng. 
+ Sử dụng kết hợp dữ liệu thuộc đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Xác định hạn ngạch tàu cá khai thác và khu vực bảo vệ nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Quảng Nam” thực hiện từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2026.
+ Sử dụng tối đa nguồn dữ liệu điều tra lịch sử thuộc các đề án, dự án, đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ/cấp nhà nước/cấp tỉnh và các kết quả nghiên cứu đã công bố có liên quan đến nội dung điều tra nguồn lợi thủy sản và môi trường sống trong phạm vi vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2010-2024.
+ Thực hiện điều tra bổ sung các nội dung còn thiếu và cần thiết cập nhật để có được bức tranh đầy đủ nhất về hiện trạng trữ lượng nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các loài thủy sản, hoạt động khai thác và nghề cá
c) Quá trình điều tra, thu thập mẫu vật không tác động bất lợi đến tài nguyên và môi trường.
d) Trang thiết bị điều tra phải đảm bảo độ chính xác và hiện đại, phù hợp với điều kiện trong nước.
đ) Các giải pháp về bảo vệ nguồn lợi và khai thác thủy sản bền vững cần phù hợp với tình hình thực tế của đại phương, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ nguồn lợi và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - môi trường.
e) Hệ thống bản đồ nguồn lợi thủy sản ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng phải được xây dựng và biên tập theo yeu cầu về bản đồ thủy sản và có thể chia sẽ với các cơ sở dữ liệu về quản lý nguồn lợi thủy sản.
[bookmark: _Toc211699655]B. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
[bookmark: _Toc211699656]1. Nội dung của nhiệm vụ 
Nội dung 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản (thành phần loài, thành phần sản lượng, mật độ, độ phong phú, phân bố, trữ lượng) và các yếu tố môi trường sống cơ bản ở vùng biển ven và vùng lộng bờ thành phố Đà Nẵng.
- Điều tra, đánh giá hiện trạng các yếu tố khí tượng, thủy văn, hải dương học và thủy sinh vật ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản tầng đáy (thành phần loài, thành phần sản lượng, mật độ, độ phong phú, phân bố, trữ lượng) ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Điều tra đặc điểm sinh học cơ bản, thành phần và cấu trúc kích thước quần thể của một số loài thủy sản kinh tế ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Điều tra, đánh giá hiện trạng thành phần và phân bố nguồn giống thủy sản chủ yếu (cá, tôm, mực-tuộc) ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Tổng hợp dữ liệu lịch sử về đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, sinh học các loài thủy sản kinh tế, nguồn giống thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Xây dựng tập bản đồ chuyên đề phân bố nguồn lợi thủy sản tầng đáy và nguồn giống thủy sản kinh tế ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Xây dựng được danh mục loài thủy sản kinh tế, bộ ảnh poster các loài thủy sản kinh tế quan trọng ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
Nội dung 2: Điều tra, đánh giá hiện trạng nghề cá thương phẩm ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Điều tra, đánh giá hiện trạng số lượng tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở thành phố Đà Nẵng.
- Điều tra, đánh giá hoạt động khai thác (cường lực khai thác, đối tượng khai thác, cấu trúc sản lượng, ngư trường khai thác thủy sản) và sản lượng khai thác của các loại nghề ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Điều tra, đánh giá hiện trạng sinh học nghề cá (thành phần loài nhóm thương phẩm, kích thước khai thác, phân tích đặc điểm sinh học cơ bản của loài thủy sản, mùa vụ sinh sản, thời gian bổ sung nguồn lợi) ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Tổng hợp dữ liệu lịch sử về: sản lượng và cường lực khai thác; sinh học các loài thủy sản kinh tế.
Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi và khai thác thủy sản bền vững ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Đánh giá tổng hợp hiện trạng nguồn lợi thủy sản (cá đáy, cá nổi, mực tuộc, giáp xác, ...) ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Xây dựng cơ sở khoa học xác định hạn ngạch khai thác và cơ cấu nghề khai thác phù hợp với tiềm năng nguồn lợi ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.  
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn lợi và khai thác thủy sản bền vững ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
- Xây dựng báo cáo tổng kết toàn văn nhiệm vụ.
- Xây dựng báo cáo tóm tắt nhiệm vụ.
[bookmark: _Toc211699657]2. Khối lượng công việc thực hiện
2.1. Khối lượng công việc tổng quát: 
a) Điều tra tổng hợp nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản: 02 chuyến điều tra tổng hợp nguồn lợi thủy sản tầng đáy, hải dương học và thủy sinh vật.
b) Điều tra nguồn giống thủy sản (trứng cá cá con, ấu trùng tôm tôm con, ấu trùng chân đầu): 03 chuyến điều tra (02 chuyến kết hợp với chuyến điều tra nguồn lợi thủy sản tầng đáy và 01 chuyến điều tra nguồn giống độc lập).
c) Điều tra cường lực, sản lượng và hoạt động khai thác: 08 chuyến (02 chuyến/quý)
d) Điều tra sinh học nghề cá: 10 chuyến (1 chuyến/tháng)
đ) Điều tra, thu thập thông tin, làm việc với cơ quan quản lý thủy sản địa phương: 04 chuyến.
e) Điều tra cơ cấu tàu thuyền và công tác bảo vệ nguồn lợi: 01 chuyến
2.2. Khối lượng và chủng loại số liệu, dữ liệu và mẫu cần điều tra 
i) Tổng hợp dữ liệu lịch sử về điều tra nguồn lợi thủy sản, nguồn giống thủy sản, hải dương học, thủy sinh vật, số liệu sản lượng và cường lực khai thác.
[bookmark: _Hlk210125887]+ Tổng hợp dữ liệu lịch sử về khí tượng, thủy văn, hải dương học và thủy sinh vật ở vùng biển và vùng lộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2024: 30.000 trường thông tin.
+ Tổng hợp dữ liệu lịch sử về đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2024: 30.000 trường thông tin.
+ Tổng hợp dữ liệu lịch sử về sinh học các loài thủy sản kinh tế ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2024: 20.000 trường.
+ Tổng hợp dữ liệu lịch sử về nguồn giống thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2024: 40.000 trường.
+ Tổng hợp dữ liệu lịch sử về sản lượng, cường lực khai thác của nghề cá  ở vùng biển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2024: 30.000 trường thông tin.
+ Tổng hợp dữ liệu lịch sử về sinh học các loài thủy sản kinh tế vùng biển ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2024: 30.000 trường thông tin.
ii) Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản (thành phần loài, thành phần sản lượng, mật độ, độ phong phú, phân bố, trữ lượng) và các yếu tố môi trường sống cơ bản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng
+ Điều tra hiện trạng nguồn lợi thủy sản và môi trường sống:
+ Nhiệt độ, độ ẩm không khí: 1 thông số/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 70 thông số
+ Gió (tốc độ, hướng): 1 thông số/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 70 thông số
+ Áp suất khí quyển: 1 thông số/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 70 thông số
+ Sóng biển: 1 thông số/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 70 thông số 
+ Dòng chảy (tầng mặt và tầng đáy): 1 thông số/tầng x 2 tầng/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 140 thông số.
+ Nhiệt độ nước biển (tầng mặt và tầng đáy): 1 thông số/tầng x 2 tầng/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 140 thông số.
+ Độ muối nước biển (tầng mặt và tầng đáy): 1 thông số/tầng x 2 tầng/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 140 thông số.
+ Chlorophyll-a (tầng mặt và tầng đáy): 1 thông số/tầng x 2 tầng/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 140 thông số.
+ Thực vật phù du: 1 mẫu/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 70 mẫu
+ Động vật phù du: 1 mẫu/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 70 mẫu
+ Mẫu nguồn lợi thu thập bằng lưới kéo đáy: 1 mẫu/trạm x 35 trạm/chuyến x 2 chuyến = 70 mẫu.
+  Mẫu tiêu bản các loài thủy sản kinh tế (cá, mục-tuộc, tôm, cua-ghẹ): 210 mẫu.
+ Mẫu sinh học các đối tượng thủy sản kinh tế: 5 mẫu/loài x 10 loài/chuyến x 2 chuyến = 100 mẫu.
+ Điều tra nguồn giống thủy sản (nguồn lợi thủy sản ở giai đoạn sớm)
+ Mẫu nguồn giống cá tầng mặt (trứng cá, cá con): 01 mẫu/trạm x 35 trạm/chuyến x 3 chuyến = 105 mẫu.
+ Mẫu nguồn giống cá tầng thẳng đứng (trứng cá, cá con): 01 mẫu/trạm x 35 trạm/chuyến x 3 chuyến = 105 mẫu.
+ Mẫu nguồn giống tôm tầng đáy (ấu trùng tôm, tôm con): 01 mẫu/trạm x 35 trạm/chuyến x 3 chuyến = 105 mẫu.
+ Mẫu nguồn giống mực-tuộc tầng đáy (ấu trùng mực-tuộc): 01 mẫu/trạm x 35 trạm/chuyến x 3 chuyến = 105 mẫu.
+ Mẫu DNA của cá con nhóm cá kinh tế: 10 mẫu/chuyến x 3 chuyến = 30 mẫu.
iii) Điều tra, đánh giá hiện trạng nghề cá thương phẩm ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng
- Điều tra, đánh giá hiện trạng số lượng tàu thuyền, cơ cấu nghề khai thác và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở thành phố Đà Nẵng
Điều tra, phỏng vấn thu thập thông tin 01 đợt tại 29 xã, phường ven biển và 01 cơ quan quản lý thủy sản của thành phố với số lượng 01 phiếu/xã, phường, cơ quan. Tổng số 30 phiếu điều tra.
- Điều tra, đánh giá hiện trạng hoạt động khai thác (cường lực khai thác, đối tượng khai thác, cấu trúc sản lượng, ngư trường khai thác thủy sản) và sản lượng khai thác của các loại nghề ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
[bookmark: _Hlk210126045]+ Điều tra sản lượng, cường lực và hoạt động khai thác hàng tháng của 12 đội tàu thuộc 6 loại nghề: 30 phiếu/đội tàu x 12 đội tàu/tháng x 8 tháng = 2.880 phiếu. 
[bookmark: _Hlk210126056]+ Điều tra hệ số hoạt động của các đội tàu theo nghề thực hiện hàng tháng (lưới rê, câu, lặn, lưới vây, lưới kéo, nghề khác): 10 phiếu/nghề x 6 nghề/tháng x 08 tháng = 480 phiếu.
- Điều tra, đánh giá hiện trạng sinh học nghề cá (thành phần loài nhóm thương phẩm, kích thước khai thác, phân tích đặc điểm sinh học cơ bản của loài thủy sản, mùa vụ sinh sản, thời gian bổ sung nguồn lợi) ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
*) Điều tra, đánh giá thành phần và cấu trúc sản lượng nhóm thương phẩm
Điều tra, đánh giá thành phần và cấu trúc sản lượng nhóm thương phẩm 12 đội tàu: 1 mẫu/nhóm thương phẩm x 3 nhóm thương phẩm/tàu x 1 tàu/đội tàu x 12 đội tàu/tháng x 10 tháng = 360 mẫu.
*) Điều tra, đánh giá đặc điểm sinh học cơ bản, mùa vụ sinh sản, thời gian bổ sung nguồn lợi của các loài thủy sản kinh tế ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng.
+ Thu thập và phân tích mẫu sinh học các đối tượng thủy sản kinh tế tại cảng cá, bến cá, khu neo đậu tự nhiên: 2 mẫu/loài x 08 loài/tháng x 10 tháng = 160 mẫu.
+ Thu thập và phân tích mẫu nhĩ thạch xác định tuổi cá theo ngày tuổi (kiểm chứng thời điểm sinh sản): 10 mẫu/loài x 5 loài = 50 mẫu 
iv) Xây dựng poster, sơ đồ (bản đồ) phân bố và danh mục loài kinh tế 
+ Sơ đồ (bản đồ) phân bố hiện trạng nguồn lợi thủy sản tầng đáy: 1 sơ đồ (bản đồ)/chuyến x 2 chuyến = 2 sơ đồ (bản đồ)
	+ Sơ đồ (bản đồ) hiện trạng phân bố nguồn giống thủy sản: 01 sơ đồ (bản đồ)/đối tượng x 06 đối tượng/chuyến x 3 chuyến = 18 sơ đồ (bản đồ)
	+ Sơ đồ (bản đồ) vùng sinh sản cá, ương nuôi cá, ương nuôi tôm, ương nuôi mực-tuộc, vùng cấm khai thác có thời hạn: 5 sơ đồ (bản đồ)
+ Danh mục loài thủy sản kinh tế, loài nguy cấp quý hiếm: 1 danh mục
+ Poster phục vụ quản lý và giáo dục cộng đồng (03 Poster các loài thủy sản kinh tế quan trọng, 01 poster bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 01 poster hiện trạng nguồn lợi thủy sản, 01 poster cường lực, sản lượng và hoạt động khai thác): 06 poster.
[bookmark: _Toc211699659]v) Các sản phẩm báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề theo khối lượng  yêu cầu tại mục C - Sản phẩm giao nộp
C. SẢN PHẨM GIAO NỘP
Sản phẩm nhiệm vụ tạo ra với 3 dạng sản phẩm chính, gồm:
[bookmark: _Toc211699660]1. Báo cáo 
a) Báo cáo tổng kết: 02 báo cáo (01 báo cáo tổng hợp và 01 báo cáo tóm tắt).
	b) Báo cáo chuyên đề, đánh giá tổng hợp và tư vấn: 13 báo cáo.
[bookmark: _Toc211699661]2. Tập bản đồ, danh mục loài kinh tế và poster phục vụ quản lý
a) Tập sơ đồ (bản đồ): 03 tập sơ đồ (bản đồ) chuyên đề phân bố (nguồn lợi hải sản tầng đáy, nguồn giống thủy sản, vùng sinh sản/ương nuôi nguồn giống và vùng cấm khai thác thủy sản có thời hạn); 
b) Danh mục loài thủy sản kinh tế: 01 danh mục.
c) Poster quản lý nghề cá, tuyên truyền và giáo dục cộng đồng: 06 poster
- Sản phẩm dạng poster, sơ đồ (bản đồ) hướng tới phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước, hỗ trợ truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 
- Kết quả triển khai thực hiện của nhiệm vụ sẽ được công bố, thông báo bằng văn bản đến các Sở, ngành, địa phương để cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thủy sản. 
[bookmark: _Toc211699662][bookmark: _Hlk187420998]3. Bộ dữ liệu, mẫu vật điều tra và đĩa DVD ghi dữ liệu
[bookmark: _Hlk187421025]a) Bộ dữ liệu và mẫu vật điều tra: 06 bộ dữ liệu; 01 bộ mẫu vật.
[bookmark: _Hlk187421032]b) Đĩa DVD ghi dữ liệu: 01 đĩa
Danh mục chi tiết các sản phẩm của nhiệm vụ cụ thể như sau:
	STT
	Tên sản phẩm

	1
	Báo cáo

	1.1
	Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ

	-
	Báo cáo tổng kết toàn văn nhiệm vụ

	-
	Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ

	1.2
	Báo cáo chuyên đề, đánh giá tổng hợp và tư vấn

	-
	Báo cáo “Hiện trạng đặc điểm các yếu tố khí tượng, thủy văn và hải dương học ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Đặc điểm khu hệ thực vật phù du và động vật phù du ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Hiện trạng nguồn lợi thủy sản tầng đáy (thành phần loài, thành phần sản lượng, mật độ, độ phong phú, phân bố, trữ lượng) ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Đặc điểm sinh học cơ bản, thành phần và cấu trúc kích thước quần thể của một số loài thủy sản kinh tế ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Xác định vùng sinh sản, vùng ương nuôi nguồn giống thủy sản tiềm năng và phạm vi khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Đánh giá hoạt động công tác quản lý nghề cá, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Hiện trạng cơ cấu nghề, cường lực khai thác và hoạt động khai thác thủy sản của các loại nghề khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Hiện trạng thành phần, cấu trúc sản lượng, tổng sản lượng và ngư trường khai thác thủy sản của các loại nghề khai thác ở vùng ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Một số đặc điểm sinh học cơ bản, mùa vụ sinh sản, thời gian bổ sung nguồn lợi của các loài thủy sản kinh tế; xác định thời gian cấm và hạn chế khai thác ở vùng ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Đánh giá mức độ xâm hại nguồn lợi của một số loại nghề khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Đánh giá tổng hợp hiện trạng nguồn lợi thủy sản (cá đáy, cá nổi, mực tuộc, giáp xác,...) ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Xây dựng cơ sở khoa học xác định hạn ngạch khai thác và cơ cấu nghề khai thác phù hợp với tiềm năng nguồn lợi ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	-
	Báo cáo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn lợi và khai thác thủy sản bền vững ở vùng biển ven bờ và vùng lộng thành phố Đà Nẵng”

	2
	Tập sơ đồ (bản đồ), danh mục loài kinh tế và poster phục vụ quản lý

	-
	01 tập sơ đồ (bản đồ) phân bố nguồn lợi thủy sản tầng đáy: 02 sơ đồ (bản đồ)

	-
	01 tập sơ đồ (bản đồ) hiện trạng phân bố nguồn giống thủy sản: 18 sơ đồ (bản đồ)

	-
	01 tập sơ đồ (bản đồ) vùng sinh sản cá, ương nuôi cá, ương nuôi tôm, ương nuôi mực-tuộc, vùng cấm khai thác thủy sản có thời hạn: 05 sơ đồ (bản đồ)

	-
	01 danh mục loài thủy sản kinh tế, loài nguy cấp quý hiếm

	-
	Poster phục vụ quản lý và giáo dục cộng đồng (03 poster các loài thủy sản kinh tế quan trọng, 01 poster bảo vệ nguồn lợi, 01 poster hiện trạng nguồn lợi, 01 poster cường lực và sản lượng khai thác): 06 poster

	3
	Bộ dữ liệu, mẫu vật điều tra và đĩa DVD ghi dữ liệu

	-
	Bộ dữ liệu điều tra khí tượng, thủy văn và hải dương học

	-
	Bộ dữ liệu điều tra thủy sinh vật (thực vật phù du và động vật phù du)

	-
	Bộ dữ liệu điều tra nguồn giống thủy sản

	-
	Bộ dữ liệu điều tra đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản tầng đáy 

	-
	Bộ dữ liệu điều tra hoạt động khai thác thủy sản và nghề cá 

	-
	Bộ dữ liệu điều tra sinh học nghề cá

	-
	Bộ mẫu vật tiêu bản các loài thủy sản

	-
	Đĩa DVD ghi dữ liệu



II. Báo cáo và thời gian thực hiện
· Thời gian thực hiện gói thầu: 405 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
· Báo cáo: mỗi tháng có 01 văn bản báo cáo tiến độ thực hiện gói thầu.
III. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu
Đáp ứng yêu cầu đã nêu cụ thể tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của E-HSMT (theo Mục II Chương III).
IV. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
- Phối hợp chặt chẽ với Nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp cho Nhà thầu những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
- Thanh toán cho Nhà thầu theo quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
V. Cách trình bày
	
	Trình bày danh mục HSDT

	1
	Folder Pháp lý: Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ lĩnh vực có liên quan đến gói thầu

	2
	Folder Tài chính: Báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan (nếu có)

	3
	Folder về Hợp đồng tương tự: 

	
	Bảng tổng hợp các gói thầu, hợp đồng tương tự

	
	Gói thầu, hợp đồng tương tự: Tách riêng từng gói thầu, hợp đồng

	4
	Folder Giải pháp và phương pháp luận

	5
	Foder về nhân sự

	a
	Folder: Chủ nhiệm gói thầu: Tách riêng từng file như sau

	
	Lý lịch chuyên gia tư vấn

	
	Trình độ, kinh nghiệm và tài liệu có liên quan

	
	Hợp đồng tương tự của chủ nhiệm gói thầu

	b
	Folder: Thư ký gói thầu: Tách riêng từng file như sau

	
	Lý lịch chuyên gia tư vấn

	
	Trình độ, kinh nghiệm và tài liệu có liên quan

	
	Tài liệu chứng minh năng lực của thư ký gói thầu

	
	

	c
	Folder: Chuyên gia tư vấn trực tiếp thực hiện gói thầu: Tách riêng từng file cho mỗi Chuyên gia; Tài liệu chứng minh tham gia hợp đồng tương tự có thể tổng hợp dạng bảng và kèm theo các hợp đồng, hồ sơ tương tự

	
	Chú ý: Chủ đầu tư sẽ cung cấp mẫu bảng điểm kèm theo, Nhà thầu kê khai các thông tin mà nhà thầu đã nộp kèm theo HSDT



Ghi chú: VÍ DỤ BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM CỦA NHÀ THẦU:
	TT
	Tiêu chuẩn
	Điểm tối đa
	Điểm chi tiết theo HSMT
	Nhà thầu tự chấm điểm
	Tài liệu chứng minh
	Tham chiếu

	Tổng cộng
	100
	 
	
	 
	 

	1
	Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
	20
	 
	
	 
	 

	1.1
	Ví dụ: Có địa điểm kinh doanh hoặc Chi nhánh, văn phòng đại diện đặt tại thành phố Đà Nẵng để thể hiện việc thực hiện gói thầu đáp ứng về điều kiện địa lý và địa phương
	4
	 
	 
	 
	 

	-
	Trụ sở tại thành phố Đà Nẵng
	 
	4
	 
	Giấy đăng ký kinh doanh…...
	Tên Folder…., số trang…..

	-
	Chi nhánh, văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng
	 
	3
	 
	 
	 

	-
	Không có trụ sở, văn phòng đại diện tại Đà Nẵng
	 
	1
	 
	 
	 

	1.2
	Ví dụ: Đã thực hiện công tác khảo sát giá đất và định giá đất nhằm thể hiện uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (Nhà thầu lập bảng tổng hợp chi tiết các hợp đồng đã kê khai)
	6
	 
	 
	 
	 

	-
	Đã thực hiện từ 25 hồ sơ trở lên
	 
	6
	 
	Kê khai chi tiết Số hợp đồng thực hiện….
	Tên Folder…., trang số…

	-
	Đã thực hiện 15 - 25 hồ sơ
	 
	4
	 
	 
	 

	-
	Đã thực hiện dưới 15 hồ sơ
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Nhân sự
	
	
	
	
	

	1.1
	Trưởng nhóm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nhà thầu kê khai chi tiết bằng cấp, tài liệu chứng minh
	

	
	………….
	
	
	
	
	




2
